
CK.0000069057

4016? “

HOANG SA TRUONG SA
L À  C Ủ A  V I Ệ T  N A M  

NHỮNG TIẾNG NỐI HÒA BỈNH VÀ CÔNG LÝ

NHÀ XUẤT BẢN  VĂN HÓA - THÔNG TIN





HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
NHỮNG TIẾNG NÓI HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ





QUÍ LÂM -  KIM PHƯỢNG
isưu tầm và và hệ thống hóa)

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
LÀ CỦA VIỆT NAM, NHỮNG TIẾNG 

NÓI HÒA BÌNH VÀ CÔNG LÝ

NHÀ XUẤT BẢN VAN h ó a  -  THÔNG TIN





LỜI NÓI ĐẦU

X ây  dựng th à n h  công chủ nghĩa xã  hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
V iệ t N am  X H CN  là  h a i nhiệm  vụ ch iến  lược của cách  m ạng V iệt 
Nam. Bảo vệ vững chắc chủ quyền b iển , đảo V iệ t N am  là  trách  

nhiệm  th iêng liên g  không chỉ đối vổi lịch  sử dân tộc, m à còn là  nh ân  tố  quan 
trọng bảo đảm cho dân tộc và đ ất nước ta  p hát tr iể n  b ền  vững. Đó là  ý chí 
quyết tâm  sắ t đá không gì lay  chuyển nổi của dân tộc V iệ t N am , dưởi sự lãn h  
dạo của Đảng. Quan điểm  tư tưởng cơ bản về bảo vệ chủ quyền b iển , dồo V iệ t 
Nam trong tìn h  h ìn h  mới được th ể  h iện  trong các Công ước về L u ật b iển  năm  
1982 của L iê n  hợp quốc, Tuyên bố  về cách ứng xử của các bên  ở B iể n  Đông 
(DOC) và các quy định pháp lu ật khác.

P h á t huy sức m ạnh tổng hợp là  quan điểm  cơ bản  của Đ ảng và N hà nưức 
ta, nhằm  động v iên , quy tụ, p hát huy cao độ sức m ạnh của các nh ân tô chính 
trị, tin h  th ần , tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh , k in h  tế , dối ngoại; sức 
m ạnh khối đại đoàn k ế t to àn  dân và cả hệ thống ch ính  tr ị , tạo  ra  sức m ạnh 
tổng hợp toàn  dân tộc để bảo vệ vững chắc độc lập , chủ quyền, to àn  vẹn lãn h  
thổ của Tổ quốc. N hà xu ất bản  V ăn  hóa -  Thông t in  xuất b ản  cuốn: “H O À N G  
SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM, NHỮNG TIÊNG NÓI HÒA BÌNH 
VÀ CÔNG LÝ ”

Nội dung cuốn sách  bao gồm những phần ch ính  sau:

Phần I. Công ước của L iên  h iệp  Quốc về Luật biển

Phần II. Tuyên b ố  về ứng xử của các bên ở biển đông (DOC)

Phần III. Luật biển Việt Nam và quy định mới nhất về thực hiện  bảo
vệ chủ quyền

Phần IV. Hướng dẫn  xử p h ạt vi phạm  trẽn các vùng biển, đảo  của 
Việt Nam

Phần V. H ành động bảo vệ đất nước của nhân dân  và chỉ đạo mới 
nhất của Chính phủ bảo vệ chủ quyền đúng luật pháp

Phần VI. Những thông tin và sự kiện  về tình hình biển  đông bị xâm  
phạm .

Cuốn sách nhằm  kịp thờ i cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp và bạn 
đọc các nội dung mới n h ấ t về quản lý và bảo vệ chủ quyền của đất nước.

T rân  trọn g  giới th iệu  đến cùng bạn đọc!

BAN BIÊN  SOẠN





Phần ĩ.
CỐNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP quốc 

_________________ VÊ LUẬT BIỂN_______________
1. CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP q u ố c  v ề  l u ậ t  BIÊN'

(Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)

CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CỒNG ước

Với lòng mong muôn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn để liên 
quan đến luật biển, và Ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào 
việc giữ gìn hòa binh, công lý và tiến bộ cho tất cả các dản tộc trên thế giới;

Nhận thấy rằng, những sự kiện mới nảy sinh kể từ các Hội nghị của Liên hợp quốc về luật 
biển được nhóm họp tại Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm tăng thêm sự cần thiết phải có 
một Công ước mới về luật biển có thể được mọi người chấp nhận;

Ý thức rằng, những vấn để về các vùng biển có liên quan chặt chẽ vơì nhau và cẩn được xem 
xét một cách đổng bộ;

Thừa nhận rằng, điều đáng mong muốn là, bằng Công ước với sự quan tâm đúng mức đến 
chủ quyền của tất cả các quốc gia, thiết lập được một trật tự pháp lý cho các biển và đại dương 
làm dễ dàng cho việc sủ dụng công bằng và hiệu quả những tài nguyên, việc bảo tồn những nguồn
lợi sinh vật của các biền và các đại dương, việc nghiSn cửu, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển;

Cho rằng, việc thực hiện cấc mục tiêu này sẽ góp phẩn thiết lập nên một trật tự kinh tế  quốc 
tế  đúng đắn và công bằng, trong đó có tính đến các lợi ích và nhu cẩu của toàn thể loài người và

1 Bán dịch tiếng Việt cùa Bộ Ngoại giao. Bản đánh máy do cấc cộng tác viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông 
(www.seasfoundation.org):

Nguyễn Hoàng Việt 

Hà Phương Lê 

Lê Hồng Thuận 
Phượng 
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Hoa Phạm
Phạm Thị Bích Phượng 

gkhuongtang 

Vũ Le Phương 

Nhóm Lã Vân

Nguyễn Thái Linh (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông) diều hành và kiểm tra việc đánh máy
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đặc biệt là các lợi ích và nhu cẩu riêng của các nước đang phát triển, dù có biển hay không có 
biển;

Mong muốn phát triển bằng Công ưởc, các nguyên tắc trong Nghị quyết 2749 (XXV) ngày 17 
tháng 12 năm 1970, trong đó Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đặc biệt trịnh trọng tuyên bố rằng 
khu vực đáy biển và đại dương, cũng như iòng đất dưởi đáy các khu vực nằm ngoài giới hạn chung 
của loài người và việc thăm dò, khai thác khu vực này sẽ được tiến hành vì lợi ích của toàn thể loài 
người, không phụ thuộc vào vị trí địa lý của các quốc gia;

Tin tưởng rằng, việc pháp điển hóa và sự phát triển theo chiều hướng tiến hóa của Luật biển 
được thực hiện trong Công ước sẽ góp phần tăng cường hòa bình, an ninh, hợp tác và quan hệ hữu 
nghị giữa tất cả các dãn tộc phù hợp với các nguyên tắc công bằng và bình đẳng về quyền, và sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho tiến bộ về kinh tế  và xã hội của tất cả các dân tộc trên thế giới, phù 
hợp với các mục tiêu và các nguyên tắc của Liên hợp quốc như đã được nêu trong Hiến chương;

Khẳng định rằng, các vấn đề không quy định trong Công ước sẽ tiếp tục được xử lý bằng các 
quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế chung;

Đã thỏa thuận như sau:

Phẩn I 
MỞ ĐẦU

ĐIỂU 1. Sử dụng các thuật ngữ và phạm vi áp dụng

1. Những thuật ngữ dược sử đụng trong Công ước cẩn được hiểu như sau:

1. “Vùng” (Zone): là đấy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giỡi hạn quyền tài 
phán quốc gia;

2. “Cơ quan quyền lực" (Autorité): là cũ quan quyền lực quốc tế vé đáy biển;

3. “Cấc hoạt động được tiến hành trong Vùng” (activités menées dans la Zone): là mọi hoạt 
động thăm dò và khai thác các tài nguyên của Vùng,

4. “ỡ nhiêm môi trường biển” (Pullution du milieu marin): là việc con người trực tiếp hoặc gián 
tiếp đưa cấc chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gổm cả các cửa sông, khi việc đó 
gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại đến nguổn lợi sinh vật, và đến hệ động 
vật và hệ thực vật biển, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở 
biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và cấc việc sử dụng biển một cách hợp phấp khác, làm biến đổi 
chất lượng nước biển vể phương diện sử dụng nó và làm giảm sứt các giá trị mỹ cảm của biển;

5. a) “Sự nhận chim ” (immersion) là:

i. mọi sự trút bỏ có ý thức xuống biển các chất thải hoặc các chất khác từ các tàu thuyền, 
phương tiện bay, giàn nổi hoặc công trình khấc được bố trí ở biển.

ii. mọi sự đánh chìm tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc cấc công trình khác được bố 
trí ở biển.

b) Thuật ngữ “nhận chim” không nhằm vào:

i. việc vứt bỏ cấc chất thải hoặc cấc chất khác được sản sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong 
việc khai thác bình thường của tàu thuyển, phường tiện bay, giàn nổi hoặc các công trình khác được
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